
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Kỹ năng tiền lâm sàng 7 08h00-11h15 09/10/2021 18/12/2021 Online Nguyễn Huỳnh Khánh An Thông báo sau 0

Phòng Đào tạo:
                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

Thời gian học Phòng 

học

THỜI KHÓA BIỂU HKIV   (2021-2022)

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02YS13A,C1 - NGÀNH Y SỸ - LỚP 1

TT Môn học Thứ Giáo viên Ngày thi

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú



Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Kỹ năng tiền lâm sàng 7 13h30-16h45 09/10/2021 18/12/2021 Online Nguyễn Huỳnh Khánh An Thông báo sau 0

Phòng Đào tạo:
                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

TT Môn học Thứ

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02YS13A,C2 - NGÀNH Y SỸ - LỚP 2

Thời gian học

Phòng 

học
Giáo viên Ngày thi

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú



Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1
Chăm sóc người bệnh lão 

khoa
7 13h30-16h45 09/10/2021 27/11/2021 Online Đỗ Phạm Nhật Vi 04/12/2021 1

2 Y tế cộng đồng 4 13h30-16h45 06/10/2021 12/01/2022 Online Tạ Quốc Đạt 19/01/2022 3

3
Y học cổ truyền phục hồi 

chức năng
3 13h30-16h45 05/10/2021 23/11/2021 Online Nguyễn Duy Tài 23/11/2021 1

Phòng Đào tạo:
                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02DD13A1,C1+A2,C2- NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG - LỚP 1+2

TT Môn học Thứ

Thời gian học

Phòng 

học
Giáo viên Ngày thi



Giờ học Bắt đầu Kết thúc

2 13h30 - 16h45 04/10/2021 08/11/2021

4 13h30 - 16h45 06/10/2021 10/11/2021

2
Kỹ năng giao tiếp và tư 

vấn dược
3 13h30 - 16h45 05/10/2021 23/11/2021 Online Lê Huỳnh Đức Minh 23/11/2021 1

3 Bảo quản thuốc 7
8h00-11h15

13h00-16h45
25/09/2021 16/10/2021 Online Lê Văn Hùng 16/10/2021 1

4 Marketing dược 7* 13h30 - 16h45 23/10/2021 11/12/2021 Online Trần Hữu Trí 11/12/2021 1

Phòng Đào tạo:
                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02DS13A,C1- NGÀNH DƯỢC - LỚP 1 

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học

1 Thực tập dược lâm sàng

Giáo viên Ngày thi

Trần Thị Ngọc Ni 10/11/2021 0Online



Giờ học Bắt đầu Kết thúc

2 8h00 - 11h15 04/10/2021 08/11/2021

4 8h00 - 11h15 06/10/2021 10/11/2021

2
Kỹ năng giao tiếp và tư 

vấn dược
3 13h30 - 16h45 05/10/2021 23/11/2021 Online Lê Huỳnh Đức Minh 23/11/2021 1

3 Marketing dược 7 13h30 - 16h45 23/10/2021 11/12/2021 Online Trần Hữu Trí 11/12/2021 1

Phòng Đào tạo:
                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

Nguyễn Thị Hạnh 10/11/2021 0Online

TT Môn học Thứ

1 Thực tập dược lâm sàng

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02DS13A,C2 - NGÀNH DƯỢC - LỚP 2 

Thời gian học Phòng 

học
Giáo viên Ngày thi

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú



 Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Thị trường chứng khoán 3 8h00-11h15 05/10/2021 21/12/2021 Online Nguyễn Duy Lân 21/12/2021 2 Thi trắc nghiệm

2 Thực tập cơ bản 4 13h30-16h45 06/10/2021 27/10/2021 Online Hoàng Thị Nga 27/10/2021 0 Nộp báo cáo

7 13h30-16h45 07/11/2021 08/01/2022

Phòng Đào tạo:
                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

3 Thực tập tốt nghiệp

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02KT13A,C - NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

TT Môn học Thứ

Thời gian học
Phòng 

học
Giáo viên Ghi chúNgày thi

Số buổi 

được 

vắng

Phạm Tường Vy 08/01/2022 0 Nộp báo cáoOnline
Lịch gặp GV vào các ngày 06/11, 20/11, 04/12, 

18/12/2021 và 08/01/2022



 Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1
Chiến lược và kế hoạch kinh 

doanh
3 13h30-16h45 05/10/2021 21/12/2021 Online Mai Lưu Huy 28/12/2021 2 Nộp tiểu luận

2 Thực tập cơ bản 7 13h30-16h45 09/10/2021 30/10/2021 Online Lê Nguyễn Hoàng Dung 30/10/2021 0 Nộp báo cáo

7 13h30-16h45 06/11/2021 08/01/2022

Phòng Đào tạo:
                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

Thực tập tốt nghiệp3 Lê Nguyễn Hoàng Dung 08/01/2022 0 Nộp báo cáoOnline
Lịch gặp GV vào các ngày 06/11, 20/11, 04/12, 

18/12/2021 và 08/01/2022

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02MK13A,C - NGÀNH MARKETING 

TT Môn học Thứ

Thời gian học
Phòng 

học
Giáo viên Ngày thi



Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1
Văn hóa các dân tộc Việt 

Nam
2 13h30-16h45 11/10/2021 15/11/2021 Online Chu Phạm Minh Hằng 15/11/2021 0

2
Marketing Du lịch - Nhà 

hàng - Khách sạn
3 8h00-11h15 05/10/2021 23/11/2021 Online Lương Giao Hy 23/11/2021 1

Phòng Đào tạo:
                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

TT

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02DL13A,C - NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH 

Môn học Thứ

Thời gian học
Phòng 

học
Giáo viên Ngày thi

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú



Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Bảo trì hệ thống mạng 2 13h30-16h45 04/10/2021 13/12/2021 Online Phạm Phước Tấn 13/12/2021 2
ghép 01TM13AC, 45 tiết, 

GV tổ chức thi

2 Thực tập cơ bản 7 8h00-11h15 09/10/2021 30/10/2021 Online Nguyễn Tuấn Vũ 30/10/2021 0 Nộp báo cáo

7* 8h00-11h15 06/11/2021 08/01/2022

Phòng Đào tạo:
                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

3 Thực tập tốt nghiệp 0 Nộp báo cáo

Thời gian học
Phòng 

học
Giáo viên Ngày thi

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú

Online
Lịch gặp GV vào các ngày 06/11, 13/11, 27/11, 11/12, 

25/12 và 08/01/2022

Nguyễn Tuấn Vũ 08/01/2022

TT Môn học Thứ

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02TM13A,C - NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH 



Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Các dịch vụ mạng 4 8h00-11h15 06/10/2021 22/12/2021 Online Phạm Phước Tấn 22/12/2021 2

2 Thực tập cơ bản 7 13h30-16h45 09/10/2021 30/10/2021 Online Nguyễn Tuấn Vũ 30/10/2021 0 Nộp báo cáo

7* 13h30-16h45 06/11/2021 08/01/2022

Phòng Đào tạo:
                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

NGƯỜI LẬP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2021

PHÒNG ĐÀO TẠO

Online
Lịch gặp GV vào các ngày 06/11, 13/11, 27/11, 11/12, 

25/12/2021 và 08/01/2022

3 Thực tập tốt nghiệp Nguyễn Tuấn Vũ 08/01/2022 0 Nộp báo cáo

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02TW13A,C - NGÀNH THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE 

TT Môn học Thứ

Thời gian học
Phòng 

học
Giáo viên Ngày thi


